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	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Bài 4: Khách quan và công bằng
	- Khách quan và công bằng
- Rèn luyện tính khách quan và công bằng
	C1,2 (I)
C3,4
(III)
	
	
	1a  (III)
	1b 
 (I)
	1c,d
(I)
	
	
	
	5
	1
	2
	2,0

	2
	Bài 5: Bảo vệ hoà bình










	- Bảo vệ hoà bình và biện pháp bảo vệ hoà bình
- Xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa
	C5,6
(I)
C7, 8
(II)
	
	
	2a
(II)
3a (III)
	2b
(I)
3b (II)
	2c,d
(II)
3c,d (I)
	
	
	C2a  (II)
C2b
(III)
	6
	2
	5
	4,0

	3

	Bài 6: Quản lí thời gian hiệu quả
	- Quản lí thời gian hiệu quả và sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả
- Cách quản lí thời gian hiệu quả
	C9,10
(I)
C11, 12
(II)
	
	
	4a
(III)
	4b
(I)
	4c,d
(I)
	
	C1
(I)
	
	5
	2
	2
	4,0

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1
	1
	16
	5
	9
	30

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100
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	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1



	Bài 4: Khách quan và công bằng
	- Biểu hiện và ý nghĩa của khách quan và công bằng
- Rèn luyện tính khách quan và công bằng




	 Biết:
Khách quan và công bằng, biểu hiện của khách quan và công bằng.
	C1,2
(I)
C3,4
 (III)
	
	
	1a (III)
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Hiểu: Giá trị của khách quan và công bằng.
	
	
	
	
	1b (I)
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Phê phán những hành vi sống thiếu khách quan và công bằng.
	
	
	
	
	
	1c,d (I)
	
	
	

	2
	Bài 5: Bảo vệ hoà bình
	- Hoà bình và biểu hiện của hoà bình
- Bảo vệ hoà bình và biện pháp bảo vệ hoà bình
- Xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa

	 Biết:
 Nhận biết  được hoà bình, việc làm bảo vệ hoà bình.
	C5,6
(I)
C7,8
(II)
	
	
	2a (II)
3a
(III)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Giá trị của hoà bình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
 Phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.
	
	
	
	
	
	2c,d
(II)
3c,d (I)
	
	
	C2a
(II)
C2b
(III)

	3
	Bài 6: Quản lí thời gian hiệu quả
























	- Quản lí thời gian hiệu quả và sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả
- Cách quản lí thời gian hiệu quả

	 Biết:
+ Nhận biết được sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả.

	C9,10,11
(I)
C12
	
	
	4a
(III)
	
	
	
	C1
(I) 

	

	
	
	
	 Hiểu: 
 Quản lí thời gian hiệu quả giúp chúng ta chủ động trong cuộc sống; nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. 
	
	
	
	
	4b
(I)
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Phê phán những trường hợp không biết cách quản lí thời gian và làm việc không có kế hoach. 
	
	
	
	
	
	4c,d
(I)
	
	
	

	Tổng số câu
	
	30
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1 C
	1 C

	Tổng số điểm
	
	10,0
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	100
	30
	40
	30


Ghi chú:
I  – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân
III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH
















	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH

	    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
    NĂM HỌC 2025 – 2026


	Môn: Giáo dục công dân - Lớp 9
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
	Ngày kiểm tra:  08 /01/2026
			(Đề gồm có 03  trang)
…………………………………………………….

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)
Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính khách quan? 
A. Đánh giá người khác dựa trên cảm xúc cá nhân.
B. Nhận xét sự việc của người khác dựa trên sự thật.
C. Bênh vực bạn thân của mình dù cho bạn ấy làm sai.
D. Nhận xét người khác chỉ nghe ý kiến người thân.
Câu 2. Công bằng được thể hiện rõ nhất khi nào?
A. Đối xử khác nhau với từng người.
B. Ưu tiên người quen biết.
C. Đối xử bình đẳng, đúng quy định.
D. Làm theo ý kiến của người thân.
Câu 3. Ý nghĩa của khách quan và công bằng?
A. Giúp con người sống tùy tiện hơn.
B. Tạo sự thiên vị trong xã hội hiện nay.
C. Góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh.
D. Tăng quyền lực của con người trong thời đại mới.
Câu 4. Hành vi nào sau đây thiếu công bằng? 
A. Chấm điểm đúng năng lực học sinh.		
B. Phân công nhiệm vụ phù hợp.
C. Ưu ái người thân dù không đủ năng lực.		
D. Đánh giá dựa trên kết quả thực tế.
Câu 5. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
A. Sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp.		
B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.		
D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 6. Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hòa bình? 
A. Gây mâu thuẫn giữa các dân tộc.			
B. Kích động bạo lực.
C. Tôn trọng, hợp tác với các quốc gia.		
D. Dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp.
Câu 7. Chiến tranh phi nghĩa là
A. chiến tranh tự vệ chính đáng.
B. chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc.
C. chiến tranh xâm lược vì lợi ích riêng.
D. chiến tranh chống áp bức bóc lột.
Câu 8. Xung đột sắc tộc thường xuất phát từ 
A. sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo.
B. sự tôn trọng lẫn nhau.
C. tinh thần đoàn kết.
D. hợp tác quốc tế.
Câu 9. Để quản lí thời gian học tập hiệu quả, học sinh nên làm gì?
A. Học theo cảm hứng, không cần lập kế hoạch.
B. Lập thời gian biểu hợp lí và thực hiện đúng kế hoạch.
C. Chỉ học khi gần đến ngày kiểm tra.
D. Dành phần lớn thời gian cho giải trí.
Câu 10. Biểu hiện của việc quản lí thời gian chưa hiệu quả?
A. Lập thời gian biểu hợp lí.
B. Hoàn thành công việc đúng hạn.
C. Trì hoãn công việc, làm việc không kế hoạch.
D. Ưu tiên việc quan trọng.
Câu 11. Việc nào sau đây giúp quản lí thời gian tốt hơn? 
A. Làm việc theo cảm hứng.
B. Không lập kế hoạch.
C. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
D. Làm nhiều việc cùng lúc không kiểm soát.
Câu 12. Quản lí thời gian hiệu quả không mang lại lợi ích nào sau đây? 
A. Nâng cao hiệu quả công việc.
B. Giảm căng thẳng.
C. Lãng phí thời gian.
D. Chủ động trong cuộc sống.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Tình huống 
Trong giờ sinh hoạt lớp, khi nhận xét việc trực nhật, bạn A luôn bênh vực bạn thân của mình dù bạn đó làm chưa tốt, nhưng lại phê bình gay gắt những bạn khác.

	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. Hành vi của bạn A thể hiện tính khách quan trong đánh giá. 
	
	

	b.Việc làm của bạn A là biểu hiện của sự thiếu công bằng.
	
	

	c. Khách quan và công bằng giúp tạo sự tin tưởng trong tập thể.
	
	

	d.Thiếu khách quan, công bằng có thể gây mất đoàn kết trong lớp học.
	
	



Câu 2. (1,0 điểm)Tình huống 
Trên mạng xã hội, một số người thường xuyên đăng tải thông tin sai lệch, kích động mâu thuẫn giữa các dân tộc và quốc gia.
	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. Những hành vi trên góp phần bảo vệ hoà bình.
	
	

	b. Kích động mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột, chiến tranh.
	
	

	c. Bảo vệ hoà bình là trách nhiệm của mọi cá nhân và cộng đồng.
	
	

	d. Cần lên án và không tham gia vào các hành vi gây mất hoà bình.
	
	


Câu 3. (1,0 điểm) Tình huống 
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, hình ảnh kích động bạo lực và hằn thù giữa các dân tộc. Một số bạn học sinh tỏ ra thờ ơ, thậm chí chia sẻ lại những nội dung này mà không kiểm chứng.
	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. Việc chia sẻ thông tin kích động bạo lực có thể gây ảnh hưởng xấu đến hòa bình.
	
	

	b. Thái độ thờ ơ trước các hành vi kích động bạo lực là biểu hiện đúng của việc bảo vệ hòa bình.
	
	

	c. Học sinh cần có trách nhiệm lên tiếng phản đối các hành vi kích động bạo lực.
	
	

	d. Tôn trọng sự khác biệt giữa các dân tộc góp phần bảo vệ hòa bình.
	
	


Câu 4. (1,0 điểm) Tình huống
M là học sinh lớp 9. Sau giờ học, M thường dành nhiều thời gian chơi điện thoại, xem video. M không lập thời gian biểu học tập nên thường xuyên làm bài tập muộn, học bài đối phó trước giờ kiểm tra. Kết quả học tập của M vì thế ngày càng giảm sút.

	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. M chưa biết cách quản lí thời gian hiệu quả.
	
	

	b. Không lập kế hoạch học tập là biểu hiện của quản lí thời gian hiệu quả.
	
	

	c. Quản lí thời gian hiệu quả giúp học sinh học tập chủ động và đạt kết quả cao hơn.
	
	

	d. M cần lập thời gian biểu hợp lí để quản lí thời gian hiệu quả hơn.
	
	



III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
Em hiểu thế nào là quản lí thời gian hiệu quả? Vì sao phải quản lí thời gian hiệu quả?
Câu 2. (1,0 điểm) Tình huống
Trong giờ ra chơi, M thấy trên mạng xã hội có một số bạn chia sẻ bài viết kích động thù ghét giữa các quốc gia và cổ vũ cho bạo lực, chiến tranh. Một vài bạn trong lớp cũng tỏ thái độ hùa theo, bình luận thiếu thiện chí. M cảm thấy không đồng tình với những hành động đó.
a. Phân tích vì sao hành vi chia sẻ và cổ vũ cho bạo lực, chiến tranh của các bạn trong tình huống trên là không phù hợp với tinh thần bảo vệ hoà bình?
b. Nếu là M, em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm bảo vệ hoà bình?

                                  ………………………. HẾT ………………………
	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH

	HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9
NĂM HỌC 2025–2026



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3.0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	C
	C

	Điểm
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 


PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

	Ý hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a
	S
	S
	Đ
	Đ

	b
	Đ
	Đ
	S
	S

	c
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	d
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ


III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm 
chi tiết

	Câu 1
(2.0 điểm)

	     Quản lí thời gian hiệu quả là cách sắp xếp, sử dụng thời gian hợp lí, tránh lãng phí thời gian để hoàn thành tốt các công việc theo mục tiêu đã đề ra.
	1,0

	
	     Quản lí thời gian hiệu quả giúp chúng ta chủ động thời gian trong cuộc sống, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, giảm áp lực, tạo động lực, từng bước hoàn thiện bản thân.
	1,0


	Câu 2
(1.0 điểm)

	a.  Phân tích
- Bạo lực và chiến tranh gây ra đau thương, mất mát cho con người, đi ngược lại mục tiêu chung của nhân loại. Kích động thù ghét giữa các quốc gia làm gia tăng mâu thuẫn, có thể dẫn đến xung đột, chiến tranh. 
 - Chia sẻ thông tin thiếu thiện chí trên mạng xã hội dễ lan truyền tư tưởng sai lệch, Đặc biệt là học sinh. Vì vậy, việc cổ vũ cho bạo lực, chiến tranh là đáng phê phán cần được thay thế bằng thái độ tôn trọng và chung tay bảo vệ hoà bình.
	
0,25



0,25

	
	[bookmark: _GoBack] - Không chia sẻ, không bình luận ủng hộ các nội dung kích động bạo lực. Và nhắc nhở bạn bè ứng xử văn minh trên mạng.
 - Tuyên truyền, lan toả thông điệp yêu hoà bình, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.

	0,25

0,25









